Họ và tên:……………………………………………Lớp 2A…

Thứ hai ngày 16 tháng 3 năm 2020

    MÔN TOÁN

Phần 1:  Khoanh tròn vào câu có đáp án đúng

 Kết quả của phép tính 3 x 7 + 29 =
A. 21	B.  49	C. 50	D. 28

 Chuyển từ phép cộng sang phép nhân của phép tính sau :
               4 + 4 + 4 + 4 + 4+    4 = …………….
Đáp án đúng là:
        A. 4 x 5	B. 6 x 4	C.  4 x 6	D. 4 + 6

 15  <  3 x ……… < 21	Số cần điền vào chỗ chấm  l à: 
          A. 4	B. 5		C. 6	D. 7
	Một túi đựng 3kg gạo. Hỏi 7 túi như vậy đựng được bao nhiêu ki lô gam gạo? 
Phép tính đúng là: 
   A. 7 x 3 = 21( kg)	   B. 3 x 7 = 21( kg)                C. 3 + 7 = 10 (kg)
 Số thích hợp điền vào chỗ chấm sẽ là:
x ……
+ 7
2
15


               A. 4	B.  3	  C. 2	                    D. 1

Hình bên có số hình tứ giác là

a. 4 tứ giác
b. 5 tứ giác
c. 6 tứ giác
d. 7 tứ giác



Phần 2:  Hoàn thành các bài tập sau
Bài 1. Tính
      5 kg x 5 + 7kg = ………...	            4cm  x 8 – 28cm  = ……….
    = ………...	            = ……….
Bài 2. Điền dấu > , = , < ?
3cm x 3 ……. 3cm x 2	5kg x 6	 4kg x 8
……….	……….	………	            ………  2dm x 6 ……. 4dm x 3	4l x 7	……...  3l  x 8
……….	……….	………	………
Bài 3. Anh có hai sợi dây, sợi dây thứ nhất dài 35cm, sợi dây thứ hai dài 1dm 3cm. Tính tổng độ dài của hai sợi dây đó?
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
Bài 4: Mỗi ngăn trên giá sách có 4 quyển sách. Giá sách đó có 6 ngăn. Hỏi trên giá sách có bao nhiêu quyển sách ? ……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
Bài 5: Tìm x
a) 15 > x + 8 > 13                                            b) 45 < 65 - x < 47
........................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 




Thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2020
                     MÔN TIẾNG VIỆT
1. CHÍNH TẢ
Bài 1: Điền từ viết đúng chính tả vào chỗ trống để hoàn chỉnh khổ thơ:

	Chim hót	cành khế

Hoa rơi tím cả	ao

Mấy chú rô ron ……………………

Tưởng	đang đổ mưa sao.

   Trần Đăng Khoa
	(rung rinh , dung dinh)
 (kầu , cầu)
(nghơ nghác , ngơ ngác)
 (chời , trời)



Bài 2: Đặt trên chữ in đậm: dấu hỏi hoặc dấu ngã.

Mẹ, mẹ ơi! Cô dạy	Mẹ, mẹ ơi! Cô dạy

Phải giư sạch đôi tay	Cai nhau là không vui

Bàn tay mà dây bân	Cái miệng nó xinh thế

Sách áo cũng bân ngay.	Chi nói điều hay thôi. 
                                                                                       Phạm Hổ
2. LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài 1.Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau:

	-	cẩn thận / ………..
-	cao to / ………......
	-	thông minh / ……………….
-	đoàn kết / …………….…….


Bài 2. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong mỗi câu sau:
a. Đồ vật Tùng giữ rất cẩn thận là chiếc bút máy của thầy giáo tặng.
............................................................................................................................................
b. Các bạn học sinh bắt đầu được nghỉ học cách đây một tháng.
……....................................................................................................................................
c. Trường học của em rất sạch đẹp.
……………………………………………………………………………………………
d. Tháng 9 năm nay, Lan được lên lớp 3.
…………………………………………………………………………………………….
Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2020

         MÔN TOÁN

PHẦN 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
1. a) 12 + x = 9 + 21


	A. 28
	
	B. 18
	C. 8

	b) 100
	– x = 27
	
	

	A. 37
	
	B. 73
	C. 127



2. 9 giờ tối hay còn gọi là mấy giờ ?
A. 19 giờ	B. 21 giờ	C. 29 giờ
3. Thứ sáu tuần này là ngày 21 tháng 12. Hỏi thứ sáu tuần trước là ngày bao nhiêu?
A. 28 tháng 12	B. 27 tháng 12	C. 14 tháng 12	D. 15 tháng 12
4. Một ngày có	giờ ?
A. 12 giờ	B. 20 giờ	C. 24 giờ
5. Nam làm bài tập từ 20 giờ đến 21 giờ thì xong. Như vậy Nam đã làm bài trong bao lâu?
A. 1 giờ	B. 2 giờ	C. 3 giờ

6. Một lọ có 4 bông hoa. Hỏi 6 lọ như thế thì có tất cả bao nhiêu bông hoa?

A. 4 x 6 = 24 (bông hoa)	B. 6 x 4 = 24 (bông hoa)	C. 4 x 6 = 24 (lọ hoa)

7. Một sợi dây dài 61cm, người ta cắt đi 2dm thì sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng ti mét?
A. 81cm	B. 63cm	C. 41cm
8. Số nào thêm 38 để được 100?

      A. 62	B. 63	C. 72

PHẦN 2: Hãy hoàn thành các bài tập sau
Bài 1: Tính

	a. 100dm - 14dm - 58dm
=.......................................................
=.......................................................
	b, 72kg - 35kg + 47kg
=.......................................................
=.......................................................



Bài 2: Tìm x:

	   x - 48 = 35
......................................
......................................
......................................
	 37 - x = 100 – 72  
......................................
......................................
......................................
	 x + 51 = 37 + 63
......................................
......................................
......................................


Bài 3: Hôm nay là thứ sáu ngày 28 tháng 1. Hỏi:
- Hôm qua là thứ ................... ngày ................ tháng ................
- Ngày mai là thứ ......................ngày ................ tháng ................
- Thứ năm tuần trước là ngày .............. tháng ...............

Bài 4: Trong rổ có sáu chục quả trứng. Sau khi mẹ bán đi một số quả trứng thì trong rổ còn lại 37 quả trứng. Hỏi mẹ đã bán đi bao nhiêu quả trứng?
…………………………………………………………...............................................
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………









Thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 2020
MÔN TIẾNG VIỆT 

1. CHÍNH TẢ

Bài 1: Điền âm v hay d hay gi vào chỗ chấm


	- …anh sách
	- hoa …ấy
	- kim …ây

	- tranh …ành
	- …ẩy cá
	- sợi …ây


Bài 2: Tìm từ có âm đầu ch hoặc tr theo gợi ý sau:
a. Con vật rất gần gũi với bà con nông dân là …………………………
b. Loại quả tròn có vị chua là ………………………………………….
c. Loại cá có thể nuôi làm cảnh là ……………………………………..
2. LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài 1: Khoanh tròn vào cái trước câu văn có cặp từ trái nghĩa:
a. Bầu trời thì cao mà cánh đồng thì rộng.
b. Chiếc quần thì còn mới mà chiếc áo đã cũ rồi.
c. Tre già thì măng mọc.
Bài 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong mỗi câu sau.
a. Trái đất là ngôi nhà chung của loài người.
……………………………………………………………………………………....
b. Các chú công an thật anh dũng.
………………………………………………………………………………………
Bài 3: Điền dấu phẩy, dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi thích hợp vào ô trống:
 Cô Mây suốt ngày bay nhởn nhơ          rong chơi	         gặp chị Gió, cô gọi :
· Chị Gió đi đâu mà vội thế
· Tôi đang đi rủ các bạn Mây ở khắp nơi về làm mưa  	Cô có muốn làm mưa không
· Làm mưa để làm gì hả chị
· Làm mưa cho cây cối tốt tươi	   cho lúa to bông        cho khoai to củ
Bài 4: Gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi “Khi nào?” trong mỗi câu sau:
a. Sinh nhật Lan vào ngày 7 tháng 3.
b. Hoa cúc nở rộ khi mùa thu đến.


            Thứ sáu ngày 20 tháng 3 năm 2020
              
            MÔN TOÁN

PHẦN 1: Khoanh tròn chữ cái đặt trước kết quả đúng:
Bài 1. 16 giờ hay còn gọi là mấy giờ chiều ?
A. 5 giờ	B. 4 giờ	C. 3 giờ
Bài 2. Thứ bảy tuần này là ngày 16 tháng 12. Hỏi thứ bảy tuần sau là ngày bao nhiêu?
A. 23 tháng 12	B. 16 tháng 12	C. 9 tháng 12
Bài 3: Số bị trừ là 57, hiệu là 18. Số trừ là:
A. 76	B. 38	C. 39
Bài 4: 38 + 44  76 - 28. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:
A. >	B. =	C. <	D. không có dấu nào
Bài 5: Chủ nhật tuần này là ngày 31 tháng 12. Hỏi chủ nhật tuần trước là ngày bao nhiêu?
A. 17 tháng 12	B. 24 tháng 12	C. 7 tháng 1
Bài 6: Tìm x	x + 39 = 90 - 44
A. x = 7	B. x = 17	C. x = 27


Bài 7: Điền vào chỗ chấm
a) - Hình bên có	hình tam giác
       - Hình bên có	hình tứ giác

PHẦN 2: Hoàn thành các bài tập sau:

Bài 1: a) Viết tiếp ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 3.


	

3
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	Chủ nhật

	
	
	
	3
	
	
	
	7

	
	
	9
	
	
	
	
	

	
	15
	
	
	
	
	20
	

	
	
	
	
	25
	
	
	

	
	29
	30
	31
	
	
	
	


b) Xem tờ lịch rồi điền vào chỗ chấm
- Tháng 3 có ……………… ngày 
- Ngày đầu tiên của tháng 3 là ngày………..
- Có ………….. ngày thứ bảy. Đó là các ngày  ...........................................................
- Thứ hai tuần này là ngày 15 tháng 3. Vậy thứ tư tuần sau là ngày ………………..
Bài 2: Nhà Lan nuôi một đàn gà. Sau khi mẹ bán đi 35 con gà thì còn lại 18 con gà. Hỏi trước khi bán đàn gà có bao nhiêu con?
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Bài 3: Tổng số tuổi của hai ông cháu là tám chục tuổi. Biết tuổi cháu là số lớn nhất có một chữ số. Tìm tuổi của ông?
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….





Thứ hai ngày 23 tháng 3 năm 2020
MÔN TIẾNG VIỆT
1. CHÍNH TẢ
 Điền vào chỗ chấm l hay n?
	- Giọt sương …..ong  ….anh
- Gấu đi ......ặc ......è
	- Ăn uống .....o.....ê
- Mặt đất.....ứt......ẻ


2. LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài 1: Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau:
	· đen / ………..
· béo / ………..
	· chăm  chỉ / ……………….
· sáng  / ……………….


Bài 2: Điền dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi vào ô trống trong đoạn văn sau:
	Một giọt nước nhỏ đọng trên chiếc lá sen         Giọt nước đong đưa, đong đưa                       
Giọt nước bé nhỏ này tới đây bằng cách nào nhỉ
Bài 3: Gạch dưới các từ chỉ hoạt động, trạng thái trong các câu sau:
a. Con trâu ăn cỏ.
b. Thầy xoa đầu Bắc và khen bạn tiến bộ.
c. Ánh rất vui khi nhận được phần thưởng của nhà trường.
d. Ông nội chăm sóc cây xoài cát.
Bài 4: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong mỗi câu sau:
a. Quả gấc màu đỏ tươi.
..................................................................................................................................
b. Cu Tí đang tập nói bi bô.
..................................................................................................................................
c. Con mèo nhà em đang rình một chú chuột.
..................................................................................................................................
d. Chó, mèo là động vật nuôi trong nhà em. 
..................................................................................................................................
Bài 5: Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau:

a. Ông tôi tỉa lá tưới nước cho cây hoa hồng .

b. Anh Hoàng luôn nhường nhịn chiều chuộng bé Hà .

c. Con cháu cần yêu thương kính trọng hiếu thảo với ông bà cha mẹ .

Thứ ba ngày 24 tháng 3 năm 2020

MÔN TOÁN

PHẦN 1:  Khoanh tròn vào câu có đáp án đúng:

 Thừa số thứ nhất là 5, thừa số thứ hai là 4. Lúc đó tích là:
A. 54	B. 20	C. 45	D. 10

 Cho phép tính 4 x 6 – 16 =…… Số cần điền vào chỗ chấm là:
	A. 32
	B. 8
	C. 7
	D. 9




 3 x 6	   5 x 3
Dấu cần điền vào ô trống là:

	A. >
	B. <
	C. =
	D. Không có dấu nào



 Có 4 nhóm học sinh, mỗi nhóm có 5 bạn. Hỏi tất cả có bao nhiêu bạn học sinh?
Phép tính đúng là:

	A. 3 x 5= 15 (bạn)
	B. 3 x 5 = 15 (nhóm)
	C. 5 x 4 = 20 (bạn)
	D.5 x 3 = 15 (nhóm)




	Hình bên có số hình tứ giác là:
a) 4 hình tứ giác
b) 5 hình tứ giác
c) 8 hình tứ giác
d) 9 hình tứ giác
PHẦN 2: Hãy hoàn thành các bài tập sau
Bài 1. Tính:


	a)  4 x 3 = ……
3 x 4 = ……
	b)  5 x 4 =…….
4 x 5 =…….
	c) 1 x 2 x 4 =………
    4 x 1 x 2 =.……..



Bài 2: Tính:


	a) 4dm x 3 – 5dm
= ………………………….
= ………………………….
	b) 4kg x 10 - 25kg
= ……………………………
= ……………………………



Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

	Thừa số
	3
	     4
	5
	
	
	4

	Thừa số
	9
	
	
	5
	3
	

	Tích
	
	   24
	    25
	    35
	     24
	    16



Bài 4: Có 3 bao ngô, mỗi bao đựng 5 kg ngô. Hỏi tất cả có bao nhiêu ki - lô - gam ngô?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Bài 5:

    Điền vào mỗi ô trống của hình bên một trong các số 3, 5, 6 sao cho tổng các số của mỗi hàng ngang, mỗi cột dọc đều bằng 14.


       6


       3
5














Thứ tư ngày 25 tháng 3 năm 2020

          MÔN TOÁN
Phần 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Bài 1: Số cần điền vào chỗ chấm là: 3, 6, 9, ….., ….., …..,

A. 10, 12, 14	B. 11, 13, 15	C. 12, 15, 18

Bài 2: Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống

4 x 3 + 18  3 x 4 + 18

A. >	B. =	C. <

Bài 3: Số cần điền vào  là?
x 2
x 4
+ 29
2



A. 59	B. 45	C. 61

Bài 4: Mỗi đôi đũa có 2 chiếc đũa. Hỏi nhà có 5 người ăn thì cần bao nhiêu chiếc đũa? Phép tính đúng là:
A. 5 x 2 = 10 (chiếc)	B. 2 x 5 = 10 (chiếc)	C. 2 + 5 = 7 (chiếc)

Bài 5: Chuyển tổng 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 thành phép nhân ta sẽ được phép tính:

A. 3 x 7	B. 7 x 3	C. 3 x 6

Bài 6: Tìm số có hai chữ số mà tích của hai chữ số là 12. Hiệu hai chữ số là 1. Số đó là?

A. 43	B. 62	C. 25
Phần 2. Hoàn thành các bài tập sau:
Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống:
	Thừa số
	5
	6
	3
	3
	
	4
	2
	4
	2
	

	Thừa số
	2
	3
	5
	7
	4
	8
	9
	
	
	3

	Tích
	
	
	
	
	  20
	
	
	  28
	  14
	  24






Bài 2. Đặt tính rồi tính:

	   61 – 13
……………
	19 + 45   
……………
	    81 – 27
……………..
	  100 – 56
…………..

	……………
	   ……………
	……………..
	…………..

	……………  
	   ……………
	……………..
	…………..


Bài 3: Viết tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau  
a. 4 x 3 = …………………………….	c. 3 x 5 = …………………………
b. 2 x 6 =…………………………….	d. 5 x 2 = ………………………..

Bài 4. Một cửa hàng có 63kg gạo vừa gạo tẻ vừa gạo nếp, trong đó có 37kg gạo tẻ. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?
………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Bài 5. Vẽ đoạn thẳng AB. Trên đoạn thẳng AB lấy điểm D. Hãy ghi tên ba điểm thẳng hàng. 
    A  .                                                                                      
                                                                                . B
- …… , ……. , ……. là ba điểm thẳng hàng
Thứ năm ngày 26 tháng 3 năm 2020
MÔN TIẾNG VIỆT
1. CHÍNH TẢ
	Bài 1. Điền vào chỗ chấm c hay k?
- .....ái kéo		- bánh ..........uốn
- con ....iến		- ....âu ....á
	Bài 2. Điền vào chỗ chấm lặng hay nặng? 
- ………. yên             - ……........... nhọc
- bệnh ...........	    - im ................... 



2. LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài 1. Đánh dấu x vào ô trống cuối mỗi câu được viết theo mẫu Ai – làm gì ?  
a) Bác sĩ đang chữa cho người bệnh.
b) Chú chim non có bộ áo mượt mà, mềm mịn.
c) Lớp em nhặt cỏ ở vườn trường.
d) Lan rất yêu em bé.
Bài 2.  Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau:
a. Ve Sầu hát quên ăn quên ngủ quên cả học hành.
b. Chăm chỉ siêng năng là đức tính của chúng em.
c. Ở lớp, bạn Ngân An học giỏi viết chữ đẹp được bạn bè quý mến. Về nhà, Ngân An chăm chỉ giúp mẹ nhặt rau trông em bé.
Bài 3. Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch chân trong mỗi câu sau.
a. Nước da em bé trắng hồng.
 ……………………………………………………………………………
b. Chúng em lau dọn lớp học để phòng tránh dịch bệnh.
……………………………………………………………………………
c. Y tá  là người chăm sóc bệnh nhân.
……………………………………………………………………………
d. Tuần sau, em được đi học trở lại.
……………………………………………………………………………
Thứ sáu ngày 27 tháng 3 năm 2020
MÔN TOÁN 

PHẦN 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm các bài tập sau 


Bài 1. Thành phần chưa biết trong phép tính:  x – 15 = 27 được gọi là:

A. số hạng	B. số bị trừ	C. số trừ






D. hiệu


Bài 2. Vẽ kim giờ vào đồng hồ ứng với thời điểm đã cho.
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Bài 3. 40cm + 20cm = ?  Kết quả là:

A. 6dm	B. 42cm	C. 60dm	D. 20cm

Bài 4. Các gia đình họp mặt cuối năm. Mỗi gia đình có 4 người. Hỏi 3 gia đình có tất cả bao nhiêu người?
	    A. 4 x 3 = 12
	(người)
	B. 3 x 4 = 12 (người)
	
C. 4 x 3 = 12 (gia đình)



Bài 5. Hình vẽ bên có:
- ………….hình tam giác                            
- ………….hình tứ giác


















	PHẦN 2: Làm các bài tập sau
Bài 1. Đặt tính rồi tính:					
	
55 + 37
	
8 + 21
	
100 - 26
	
71 - 47

	……………….
	……………….
	……………….
	……………….

	………………
	………………
	………………
	………………

	………………
	………………
	………………
	………………


Bài 2. Tìm x:
	        60 - x = 3 x 8
......................................
......................................
......................................
	               x - 38 = 4 x 9
......................................
......................................
......................................
	    x + 14 = 5 x 10
......................................
......................................
......................................



Bài 3. Hôm nay là thứ tư ngày 21 tháng 2. Hỏi:

- Hôm qua là thứ ................... ngày ................ tháng ................

- Ngày mai là thứ ......................ngày ................ tháng ................

- Thứ tư tuần sau là ngày .............. tháng ...............

Bài 4. Một đàn gà có 32 con vừa gà mái vừa gà trống.Trong đó có 17 con gà trống. 
Hỏi đàn gà đó có bao nhiêu con gà mái? 


………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Bài 5. Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

	4
	
	9   6

	+
	5
	-
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	6
	3
	
	5   7
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